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TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG
		
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI 8 TUẦN HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Ngữ văn. Khối: 10
Thời gian làm bài: 90 phút;
(Đề thi gồm 02 trang)




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
 Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

	Mưa xuân (II)
                                  Nguyễn Bính
Chiều ấm mùi hương thoảng gió đưa
Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa
Cây cam cây quýt cành giao nối
Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa.

Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân?
Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần
Bươm bướm cứ bay không ướt cánh
Người đi trẩy hội tóc phơi trần.

Đường mát da chân lúa mát mình
Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh
Gò cao đứng sững trâu kềnh bụng
Nghếch mõm nghe vang trống hội đình.
	Núi lên gọn nét đá tươi màu
Xe lửa về Nam chạy mau mau
Một toán cò bay là mặt ruộng
Thành hàng chữ nhất1 trắng phau phau.

Bờ lạnh bờ dâu sẫm lá tơ
Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ
Chiều xuân lưu luyến không đành hết
Lơ lửng mù sương phảng phất mưa.

(Nguyễn Bính toàn tập, tập một, NXB Hội Nhà văn, 2017)
* Chú thích:
(1) Chữ nhất: trong chữ Hán, chữ nhất có hình dạng giống một nét gạch ngang



Lựa chọn đáp án đúng:  
Chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 7 và viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đó vào giấy làm bài thi (VD: Câu 0. A)    
Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ Mưa xuân (II).
	      A. Thơ sáu chữ	 	 	 	 	B. Thơ bảy chữ
     C. Thơ tự do 	 	 	                      D. Thơ thất ngôn bát cú
Câu 2. Ý nào nói đúng và đầy đủ nhất về nội dung của bài thơ trên?
A. Bức tranh quê trong mưa xuân và tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình
B. Hình ảnh làng quê khi tết đến, xuân về
C. Cảm xúc lưu luyến của nhân vật trữ tình khi mưa xuân chợt đến và chợt đi
D. Tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình khi đang trên chuyến tàu từ Bắc về Nam
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Câu 3. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
     A. Tác giả                                           B. Mưa xuân                            
     C.  Đoàn tàu                                        D. Mình
Câu 4. Hình ảnh thiên nhiên nào không xuất hiện trong bài thơ?
     A. Cây cam, cây quýt                              B. Tơ nhện, bươm bướm
     C. Ruộng lúa, bãi dâu                              D. Hoa đào, hoa mơ
 Câu 5. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa.”
      A. So sánh                                           B. Nhân hóa
      C. Ẩn dụ                                              D. Nói quá
Câu 6. Theo anh/chị, tác giả bài viết đưa ra câu hỏi tu từ: “Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân?” Nhằm mục đích gì?
A. Tìm kiếm câu trả lời                  
B. Yêu cầu người đọc hãy nhìn rõ mưa xuân
C. Bày tỏ sự băn khoăn, buồn rầu của nhân vật trữ tình khi không ai nhìn rõ mưa xuân
D. Nhấn mạnh sự phảng phất, bay bay, không nhìn thấy rõ của mưa xuân
Câu 7. Nhận xét về cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ.
A. Vui tươi, hào hứng khi tết đến, xuân về
B. Man mác buồn trước khung cảnh ảm đạm của những cơn mưa xuân
C. Bình yên, thư thái trong tâm hồn, đồng thời lưu luyến trước một buổi chiều xuân “phảng phất mưa”
D. Lo lắng, nuối tiếc khi những cơn mưa xuân sẽ qua mau
Trả lời các câu hỏi/thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 8. Anh/chị hãy liệt kê các tính từ chỉ đặc điểm, màu sắc của các hình ảnh thiên nhiên xuất hiện trong bài thơ.
Câu 9. Theo anh/chị, mưa xuân thường có đặc điểm gì? Trong bài thơ, mưa xuân có tác động như thế nào đến hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng con người?	 
Câu 10. Từ bài thơ Mưa xuân (II), anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nhận về mùa xuân quê mình. 
II. LÀM VĂN (4,0 điểm) 
     Anh/chị hãy viết một bài văn nghị luận phân tích bài thơ Mưa xuân (II) của Nguyễn Bính. 
--- HẾT ---
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	Phần 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	I 
	 
	ĐỌC HIỂU 
	6,0 

	 
	1 
	B 
	0,5 

	
	2 
	A
	0,5 

	
	3 
	A 
	0,5 

	
	4 
	D 
	0,5 

	
	5 
	B
	0,5 

	
	6
	D
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Các tính từ chỉ đặc điểm, màu sắc của các hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ: trắng ngần, mát, xanh, tươi, trắng phau phau, sẫm, ẩm ướt,...
HS trả lời đúng 1 – 2 từ: 0.25 điểm
HS trả lời đúng 3 từ trở lên: 0.5 điểm
Lưu ý: HS chép lại cả câu thơ/đoạn thơ chứa tính từ: 0 điểm.

	0.5 

	
	9
	- Đặc điểm của mưa xuân: Mưa xuân là mưa bụi, hay mưa phùn, hay cũng là mưa bay, mưa lay phay, thứ mưa không ướt áo, mưa không ướt đất ấy -> đây là một vẻ đẹp mê hồn và là đặc thù của mùa xuân đất Bắc.
- Tác động của mưa xuân đến hình ảnh thiên nhiên và tâm trạng con người:
+ Hình ảnh thiên nhiên: Mưa xuân làm cho thiên nhiên trở nên xanh tươi, đầy sức sống, từ đó âm thanh của cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn. Cả cảnh vật con người và đất trời dường như hồi sinh sau những ngày đông tàn.
+ Tâm trạng con người: Bình yên, thư thái tâm hồn và cảm giác lưu luyến, bâng khuâng trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ về mưa xuân.
	0.5 




0.25 




0.25

	
	10 
	- Hình thức: Đoạn văn (5 – 7 câu), không mắc lỗi chính tả, dùng từ.
- Nội dung: Vẻ đẹp mùa xuân quê em
+ Sự thay đổi của đất trời
+ Sự thay đổi của cây cối, muôn loài
+ Hoạt động của con người
+ Cảm xúc của em
Lưu ý:  HS triển khai đoạn văn một cách linh hoạt theo cảm nhận của bản thân. GV đánh giá mức độ đạt yêu cầu bài làm của HS về nội dung và hình thức để linh hoạt cho điểm.
	 0.25
 0,75 
 


	II 
	 
	VIẾT 
	4,0 

	
	 
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận 
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề 
	0,25 

	
	 
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận. 
Phân tích bài thơ Mưa xuân (II)
	0,25 

	
	 
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lý lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; đảm bảo các yêu cầu sau: 
	 

	
	 
	* Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm: 
+ Thể loại: Thơ bảy chữ. 
+ Chủ đề: Bức tranh quê trong mưa xuân và tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình
	0,5 

	
	 
	* Phân tích bài thơ: 
- Cảnh vật đất trời khi có mưa xuân
  + Hình ảnh:
       ++ Mưa bụi rắc thưa thưa => đặc trưng của mưa xuân, không phải những cơn mưa ào ào như mùa hạ hay cơn mưa kèm gió mùa như mùa đông mà là những cơn mưa phùn lất phất bay.
      ++ Hình ảnh thiên nhiên hiện lên với dấu ấn đặc trưng của mùa xuân Bắc Bộ: chiều ấm, mùi thoang thoảng gió đưa, mưa bụi rắc thưa thưa, bươm bướm cứ bay, cỏ dại nở hoa xanh,...
     ++ Hình ảnh thiên nhiên mang sức sống bừng dậy của mùa xuân. Sức sống ấy tuy không xuất hiện một cách đột khởi, mạnh mẽ mà ấm áp lan truyền từ cỏ cây đến muôn loài: cây cam cây quýt cành giao nối, tơ nhện giăng sợi trăng ngần,...mưa xuân được cảm nhận qua từng trạng thái, hành động cụ thể của thiên nhiên. Vạn vật dường như chậm rãi, thong thả, nhịp nhàng đón nhận trọn vẹn khoảnh khắc xuất hiện của mưa xuân.
    ++ Hình ảnh thiên nhiên giao hòa, quấn quýt, vui sướng với sự xuất hiện của mưa xuân: Hình ảnh cây cam, cây quýt cành giao nối nhau cùng nghệ thuật nhân hóa “lá ngửa lòng bàn tay” như chào đón mưa; Tơ nhện giăng sợi trắng ngần, bươm bướm bay không ướt cánh, người đi trẩy hội tóc phơi trần... 
=> Hình ảnh mùa xuân cảm nhận từ gần đến xa, từ cận cảnh đến toàn cảnh – một bức tranh mùa xuân tổng thể, sinh động, tràn đầy sức sống.
(Lưu ý trong quá trình phân tích, HS chú ý phân tích biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong bài thơ.
+ Âm thanh: Âm thanh của tiếng trống hội đình => mùa xuân là mùa của lễ hội; âm thanh  của giọng chuông mờ ở làng bên.
=> Nhận xét: Mưa xuân là mưa bụi, hay mưa phùn, hay cũng là mưa bay, mưa lay phay, thứ mưa không ướt áo, mưa không ướt đất ấy, thực là một vẻ đẹp mê hồn và là đặc thù của mùa xuân đất Bắc mà bao người đi xa vẫn nhớ đến nao lòng. Mưa xuân làm cho thiên nhiên trở nên xanh tươi, đầy sức sống, từ đó âm thanh của cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn. Cả cảnh vật con người và đất trời dường như hồi sinh sau những ngày đông tàn
- Tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ:
+ Dường như rất ngỡ ngàng trước những phát hiện, cảm nhận về sự hiện diện của mưa xuân trong bức tranh ấy: Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân. -> Tuy vậy, mưa xuân lại đến rất gần vì nó hiện diện trong từng hình ảnh thiên nhiên cận kề: màu trắng ngần của tơ nhện, những cánh bướm bay
+ Tác giả dường như hòa mình vào thiên nhiên, nâng niu, trân quý từng khoảnh khắc đẹp đẽ về mưa xuân bằng tất cả các giác quan: thị giác, khứu giác, thính giác và xúc giác. Vì thế lưu luyến trước một buổi chiều xuân lơ lửng mù sương phảng phất mưa
+ Bức tranh quê trong Mưa xuân thật yên ả, thanh bình khiến người đọc cảm nhận rất rõ cảm giác bình yên, thư thái trong tâm hồn, cảm xúc người ngắm cảnh trước khoảnh khắc tuyệt diệu của quê hư
	 
 
1,25
 
 
 
 
 
 
 
 

































1,0 

	
	 
	* Đánh giá  
+ Bức tranh quê miền Bắc trong mưa xuân thanh bình, yên ả, tràn đầy sức sống. Qua đó, chúng ta thấy sự giao cảm tinh tế của nhà thơ với cảnh vật, đồng thời là cảm xúc bâng khuâng, lưu luyến, trân quý từng khoảnh khắc đẹp nhất khu xuân về. 
+ Chủ đề sâu sắc, tình cảm thiêng liêng được truyền tải bằng lời thơ giản dị, gợi cảm; hình ảnh thơ trong trẻo, tươi sáng, đậm chất thôn quê; giọng thơ tha thiết, tình cảm; khẳng định tài năng người cầm bút.
Lưu ý:  
- Phân tích và đánh giá theo định hướng, lý lẽ và dẫn chứng thuyết phục cho từ 2,25 – 2.75 điểm 
- Phân tích và đánh giá theo định hướng, lý lẽ còn sơ sài cho từ 1,5 - 2,0  
- Phân tích chung chung, không có định hướng cho 1 - 1,25 điểm 
- Phân tích chung chung, không có định hướng, sơ sài cho dưới 1,0 điểm 
- Lạc đề hoặc không làm cho 0 điểm 
	0,5 

	
	 
	d. Chính tả, ngữ pháp 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 
	0,25 

	
	 
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt mới mẻ. 
(Có thể liên hệ với các bài thơ cùng chủ đề của tác giả Nguyễn Bính (Mưa xuân I, Thơ xuân, xuân về,...) hoặc của các tác giả khác (VD: Mùa xuân chín của Hàn Mặc Tử,...) 
	0,25 

	Tổng điểm 
	10.0 



